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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SGTVTXD 
 

                Lào Cai, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai - đợt 03 năm 2021. 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ xây dựng về việc 

công bố điều chỉnh bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc ban hành mẫu và hướng dẫn quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp 
chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Quy chế sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ 
sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-SGTVTXD ngày 27/8/2021 Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng Lào Cai về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-SGTVTXD ngày 27/8/2021 Sở Giao thông vận tải - 

Xây dựng Lào Cai về việc ban hành Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-SGTVTXD ngày 20/8/2021 của Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng Lào Cai về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Trên cơ sở danh sách thí sinh đăng ký tham gia sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thông 
báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 03 năm 2021, cụ thể như sau: 

(Có danh sách chi tiết và thời gian cụ thể  kèm theo). 

1. Thời gian sát hạch: 01 ngày, thứ 6 ngày 17/9/2021. 

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’ đến 12h00’ 

- Buổi chiều bắt đầu từ 13h00’ đến 16h30’ 

2. Địa điểm sát hạch: Tại phòng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Giao 
thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai, tầng 1, trụ sở khối 7, khu đô thị mới Lào 
Cai- Cam Đường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. 

- Đề nghị các cá nhân tham gia sát hạch nghiên cứu, ôn thi theo bộ câu hỏi 
được ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ xây 
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dựng và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa 
chỉ: http://www.xaydung.gov.vn. 

3. Chi phí sát hạch (theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của 
Bộ Xây dựng): 

Mức thu chi phí sát hạch được tính theo lượt sát hạch của cá nhân và được xác 
định như sau: 450.000 (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)/lượt sát hạch.  

4. Lệ phí cấp chứng chỉ (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 
27/10/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ngày 24/6/2021). 

5. Một số quy định đối với cá nhân tham gia sát hạch 

- Đóng đầy đủ chi phí và lệ phí trước khi tham gia sát hạch.  

- Cá nhân tham gia sát hạch phải mang theo chứng minh nhân dân, hoặc thẻ 
căn cước công dân (bản gốc) để Bộ phận sát hạch kiểm tra, đối chiếu. 

- Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành hiệu 
Lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

- Không được mang vào phòng sát hạch tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi 
hình, máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng 

để gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch. 

Lưu ý: 

- Cá nhân đã gửi hồ sơ nhưng không tham gia sát hạch yêu cầu phải có văn bản 
của đơn vị quản lý gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trước thời gian sát hạch 
01 ngày (ngày làm việc) với lý do cụ thể. Trường hợp cá nhân tự ý bỏ không tham gia 

sát hạch, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sẽ hạn chế, không tổ chức sát hạch cho 
các trường hợp trên trong thời gian tiếp theo. 

- Đối với các cá nhân có yêu cầu phải bổ sung, làm rõ hồ sơ (cụ thể theo phụ lục) đề 
nghị cung cấp cho Hội đồng làm cơ sở xem xét cấp chứng chỉ. 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị các Sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa; Các Chủ đầu tư, các ban QLDA; Các 
đơn vị tham gia  hoạt động xây dựng; Các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh quan 
tâm phối hợp thực hiện để kỳ thi  sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng đạt kết quả cao nhất./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Các tổ chức, cá nhân đăng ký; 
- Cổng TTĐT Sở GTVT-XD; 
- Lưu: VT, QLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
          

 
          Nguyễn Thế Tài 

 

Sở Giao thông vận tải -
Xây dựng
Tỉnh Lào Cai
10-09-2021 07:22:21
+07:00

http://www.xaydung.gov.vn/
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Số
bài
Thi

Họ và tên
Năm sinh
(dd/MM/yyy
y)

Số CMND/hộ
chiếu/thẻ

Địa chỉ
thường trú

Trình độ
chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký sát
hạch

Lĩnh vực sát
hạch

Số
năm
kinh

nghiệm

Ghi
chú

1 1 Đặng Quốc Quân 04/7/1987 121841179
Tỉnh Bắc
Giang

KS Kỹ thuật
CTXD

Quản lý dự án Quản lý dự án 7

2 2 Nguyễn Hữu Thọ 06/11/1983 063404765 TP Lào Cai KS XDDDCN Quản lý dự án Quản lý dự án 10

3 3 Nguyễn Văn Lợi 20/01/1982 063486382 Tỉnh Lào Cai
KS kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

6

4 4 Trịnh Anh Tú 10/8/1992 060959830 TP Lào Cai
KTS quy hoạch
đô thị

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

5

5 5 Hồ Văn Hưng 23/10/1988 063208353 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
XD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

2

UBND TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Thông báo số:      /SGTVT-QLXD ngày     tháng  9 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh lào Cai)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sở Giao thông vận tải Xây dựng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Cá nhân có mặt đúng 7h30 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch

321 10
Sở Giao thông vận tải -
Xây dựng
Tỉnh Lào Cai
10-09-2021 07:27:48
+07:00



6 6 Nguyễn Kiến Đông 12/01/1979 001079011812 Hà Nội
KS Xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

15

7 7 Nguyễn Viết kiên 01/9/1982 013390295 Hà Nội
KS Xây dựng
DD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

11

8 8 Phan Văn Vinh 25/3/1994 063444693 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

4

9 9
Nguyễn Trung
Dũng

16/3/1987 060807335 Tỉnh Yên Bái
TC Xây dựng
cầu đường bộ

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

12

10 Hà Mạnh Tiến 12/01/1990 151757317
Tỉnh Thái
Bình

CĐ Công nghệ
KTXD cầu
đường bộ

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

10

11
Thiết kế xây dựng
công trình giao thông
đường bộ

Thiết kế xây
dựng công trình
giao thông
đường bộ

12 Lê Huy Chung 20/11/1995 174715595
Tỉnh Thanh
Hóa

KS Kỹ thuật
XDCT giao
thông

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

3

13
Thiết kế xây dựng
công trình giao thông
đường bộ

Thiết kế xây
dựng công trình
giao thông
đường bộ

10

11

Cá nhân có mặt đúng 8h00 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch

Sở Giao thông vận tải -
Xây dựng
Tỉnh Lào Cai
10-09-2021 07:27:51
+07:00



14 Phạm Thị Trang 04/7/1995 152084522
Tỉnh Thái
Bình

KS Kỹ thuật
TN nước

Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

Thiết kế xây
dựng công trình
thủy lợi, đê điều

3

15
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

16 Quyền Đức Hiếu 11/01/1990 060852627 Tỉnh Yên Bái
CĐ Công nghệ
KTXD cầu
đường bộ

Khảo sát Địa hình
Khảo sát Địa
hình

10

17
Thiết kế xây dựng
công trình giao thông
đường bộ

Thiết kế xây
dựng công trình
giao thông
đường bộ

18
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

19 Bùi Văn Quyền 16/8/1991 034091002806
Tỉnh Thái
Bình

CĐ Công nghệ
KTCTXD 

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

9

20
Thiết kế Kết cấu
công trình

Thiết kế Kết cấu
công trình

21 Hà Văn Cương 10/3/1992 063352029 TP Lào Cai
CĐ Công nghệ
KTXD 

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

22
Thiết kế Kết cấu
công trình

Thiết kế Kết cấu
công trình

12

13

14

15



23 Phan Anh Chi 10/12/1984 063590090 TP Lào Cai
CĐ điện khí
hóa và cung
cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

15

24
Thiết kế cơ - điện
công trình công trình

Thiết kế cơ -
điện công trình
công trình

17 25 Lê Minh Việt 28/11/1984 063108296 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

13

18 26 Bùi Đức Mạnh 13/4/1988 151684506 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

8

19 27 Lục Tuấn Anh 20/01/1989 010089000457 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

8

20 28 Bùi Quang Trọng 25/3/1987 063132289 TP Lào Cai
KS Quản lý đô
thị

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

8

21 29 Bùi Quang Quang 05/12/1994 010094000237 TP Lào Cai
KS Quy hoạch
vùng và đô thị

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

4

22 30 Nguyễn Huy Hoàng 17/9/1989 063251321 TP Lào Cai
KS Quy hoạch
đô thị

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

7

16

Cá nhân có mặt đúng 9h00 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch



23 31 Phạm Quang Hợp 15/12/1988 010088000423 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

9

24 32 Bùi Trung Kiên 28/02/1982 063 066 743 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy
hoạch xây dựng

16

25 33 Lương Việt Đức 17/12/1991 063288738 TP Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

26 34 Bùi Khắc Trung 19/3/1981 063059838 TP Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Quản lý dự án Quản lý dự án 6

35 Cù Minh Quân 10/9/1988 025088002616 TP Lào Cai
KS Xây dựng
cầu đường

Định giá xây dựng
PL Định giá
Xây dựng

10

36
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

28 37 Lò Láo Lở 25/11/1988 063270210 Tỉnh lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

5

29 38 Bàn Đình Văn 01/9/1986 010086008513 Tỉnh lào Cai
KS Kỹ thuật tài
nguyên nước

Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

10

30 39 Hoàng Vinh Cường 11/12/1983 013313873 Hà Nội
KS Xây dựng
cầu đường bộ

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

PL Giám sát thi
công xây dựng

11

27



31 40 Hoàng Văn Hải 27/10/1982 145074225 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
công trình

Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

15

41 Đỗ Văn Dũng 25/11/1983 001083039007 Hà Nội
KS Kỹ thuật
CTXD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

8

42 Quản lý dự án Quản lý dự án

43 Nguyễn Anh Tuấn 06/9/1985 063152201 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

3

44 Quản lý dự án Quản lý dự án

45
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

34 46 Nguyễn Ngọc Huy 22/6/1987 010087000311 Tỉnh Lào Cai
KS Công nghệ
KT giao thông

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

5

35 47 Vương Quốc Khánh 10/4/1986 063144243 TP Lào Cai
KS Công nghệ
KT giao thông

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

5

32

33

Cá nhân có mặt đúng 9h30 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch



48
Nguyễn Thủy
Nguyên

25/10/1986 063131970 Tỉnh Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

7

49
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

50 Quản lý dự án Quản lý dự án

37 51 Vương Đức Chiến 19/4/1985 063090445 Tỉnh Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

3

52 Chu Minh Thức 16/02/1978 063470664
Thị trấn
Mường
Khương

KS kỹ thuật
công trình xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ

tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công

nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

10

53 Quản lý dự án Quản lý dự án

54 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

39 55 Nguyễn Tiến Dũng 15/8/1983 015083000672 TP Lào Cai KS. XDD&CN Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

11

40 56 Bùi Đức Minh 02/3/1989 063281070 TP Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Quản lý dự án Quản lý dự án 8

38

36



41 57 Bùi Thành Trung 23/12/1991 063309903 TP Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

Thiết kế xây
dựng công trình
thủy lợi, đê điều

7

58 Phạm Tiến Dũng 29/10/1993 010093000203 Tỉnh lào Cai
KS Kỹ thuật
XD (CĐ Quản
lý XD)

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

59 Quản lý dự án Quản lý dự án

43 60 Nguyễn Văn Hưng 24/01/1985 060709350 Hà Nội
KS Công nghệ
KT điện

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

6

44 61 Nguyễn Quang Hữu 04/5/1991 063252581 TP Lào Cai
KS Kỹ thuật
điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

7

45 62
Nguyễn Mạnh
Thám

10/02/1984 131428178 Phú Thọ
KS Liên ngành
cơ điện

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

12

46 63 Trần Mạnh Hùng 06/02/1992 063370454 TP Lào Cai
KS Hệ thống
điện

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

6

47 64 Nguyễn Thế Quyền 01/3/1981 063051413 TP Lào Cai
KS Hệ thống
điện

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

10

42

Cá nhân có mặt đúng 10h00 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch



48 65 Nguyễn Thư Viện 05/7/1973 030073019098 TP Lào Cai
KS Tự động
hóa xí nghiệp
CN

Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

11

49 66 Nguyễn Văn Lân 14/8/1992 163204782
Tỉnh Nam
Định

KS.
XDDD&CN

Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

4

67 Trần Nam Thái 26/8/1991 010091000274 Tỉnh Lào Cai
KS. Kỹ thuật
XDCT giao
thông

Thiết kế xây dựng
công trình giao thông
cầu - hầm

Thiết kế xây
dựng công trình
giao thông cầu -
hầm

7

68
Thiết kế xây dựng
công trình giao thông
đường bộ

Thiết kế xây
dựng công trình
giao thông
đường bộ

69 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

70 Đặng Thu Hạnh 05/12/1992 063615679 TP Lào Cai KS. Thủy văn
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

6

71
Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

Thiết kế xây
dựng công trình
thủy lợi, đê điều

72 Phan Thế Anh 10/8/1994 063404305 TP Lào Cai KS. Xây dựng
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

4

73
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

50

51

52



74 Hà Đức Thành 27/02/95 026074004714 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư xây dựng
cầu - đường

Quản lý dự án Quản lý dự án 20

75
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

76 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

54 77
Nguyễn Trọng
Quân

2/9/1980 025080002343 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 17

78 Vàng Thị Thiện 05/05/1985 063139442 Tỉnh Lào Cai
Ký sư Xây
dựng Dân dụng
Công nghiệp

Quản lý dự án Quản lý dự án 12

79
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

80 Đỗ Việt Hưng 28/05/1981 010081000364 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 15

81
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Cá nhân có mặt đúng 10h30 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch

56

53

55



82 Đinh Công Du 20/08/1991 010091001165 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 7

83
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

84 Nguyễn Đức Chung 21/07/1979 063298658 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 17

85
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

86 Trần Công Nguyên 30/9/1970 015084000691 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 16

87
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

88 Nguyễn Hữu Phú 05/9/1979 063538549 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư  công
trình xây dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 12

89
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

90
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

60

57

58

59



91 Hoàng Văn Tuấn 10/02/1982 063093545 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 17

92
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

93 Lương Văn Kiên 20/7/1981 034081018296 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư cầu
đường bộ

Quản lý dự án Quản lý dự án 9

94
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

95 Vi Mạnh Hà 10/07/1985 010085000360 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư xây dựng
cầu - đường

Quản lý dự án Quản lý dự án 9

96
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

97 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

98
Nguyễn Thanh
Long

20/11/1990 001090042063 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư xây dựng
cầu - đường

Quản lý dự án Quản lý dự án 6

99
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

62

63

64

61



100 Bùi Văn Lượng 28/6/1982 010078000300 Tỉnh Lào Cai
Kinh tế xây
dựng

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

17

101
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

102 Quản lý dự án Quản lý dự án

103 Nguyễn Văn Hùng 29/7/1969 063294028 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 3

104
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

105
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

106 Hà Đức Kỳ 08/05/1985 026085013864 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 13

107
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

67

66

65

Cá nhân có mặt đúng 13h00 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch



108 Nguyễn Quang Huy 21/07/1991 063337827 Tỉnh Lào Cai
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây
dựng

Quản lý dự án Quản lý dự án 7

109
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

69 110 Đồng Đạo Tùng 24/5/1990 001090001985 TP Hà Nội
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

8

111 Lê Quang Huy 28/10/1988 026088004373 Tỉnh Lào Cai
KS XD cầu
đường 

Quản lý dự án Quản lý dự án 10

112 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

113
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

114 Đỗ Anh Dũng 12/7/1990 063313898 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
XD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

5

115 Quản lý dự án Quản lý dự án

116
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

68

70

71



117 Nguyễn Văn Nam 25/9/1990 034090009124 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
XD

Quản lý dự án Quản lý dự án 6

118 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

119 Hứa Mạnh Hùng 16/6/1988 010088000225 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

6

120 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

121 Quản lý dự án Quản lý dự án

122 Vũ Hồng Quỳnh 25/9/1984 015084000425 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

123
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

Giám sát Hạ
tầng kỹ thuật

124 Quản lý dự án Quản lý dự án

125 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

74

73

72



126 Khương Thị Hương 23/4/1982 063061291 Tỉnh Lào Cai
KS Cấp thoát
nước

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

13

127
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật (cấp thoát
nước)

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

128 Quản lý dự án Quản lý dự án

129 Bàn Trung Kiên 18/6/1988 063209457 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXDDD&CN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

9

130
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

131 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

132 Quản lý dự án Quản lý dự án

133 Đỗ Viết Định 10/02/1978 063515561 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

7

75

76

77

Cá nhân có mặt đúng 14h00 phút ngày 17/9/2021 để tham gia sát hạch



134
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

135 Trịnh Xuân Bình 23/7/1977 010077000227 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

6

136
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

137
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

138 Đặng Văn Mạnh 17/5/1974 012074000059 TP Lào Cai
KS Xây dựng
cầu đường

Quản lý dự án Quản lý dự án 14

139 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

140
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

141
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

142 Vũ Thị Nguyên 03/7/1976 063050238 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
XD (TC thủy
lợi)

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

17

79

77

78



143
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

144 Quản lý dự án Quản lý dự án

145 Vũ Thị Hà 03/01/1983 063085330 Tỉnh Lào Cai
KS Xây dựng
DD&CN

Quản lý dự án Quản lý dự án 11

146 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

147
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

82 148 Hà Khắc Tiệp 29/4/1985 063113616 Tỉnh Lào Cai
KS Xây dựng
cầu đường

Quản lý dự án Quản lý dự án 10

149 Hoàng Văn Lợi 14/5/1973 015073000253 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

150 Quản lý dự án Quản lý dự án

151 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

81

83

80



152
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

153
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

154 Tô Văn Chiến 23/7/1986 063113548 Tỉnh Lào Cai
KS Công nghệ
KTGT

Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

5

155
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

156 Nông Ngọc Hiếu 25/8/1991 063323859 Tỉnh Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công
trình
NN&PTNT

8

157
Giám sát Hạ tầng kỹ
thuật

Giám sát Dân
dụng, Công
nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

158 Tạ Duy Cảnh 28/3/1978 063028291 Tỉnh Lào Cai
KS Hệ thống
điện

Quản lý dự án Quản lý dự án 6

159
Giám sát lắp đặt thiết
bị vào công trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

160 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

84

85

86



161 Tô Văn Chiến 23/7/1986 063113548 Tỉnh Lào Cai
KS công nghệ
KT giao thông

Quản lý dự án Quản lý dự án 5

162 Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

163 Phạm Như Thông 06/4/1995 152085889
Tỉnh Thái
Bình

KS Kỹ thuật
XDCTGT

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

3

164 Quản lý dự án Quản lý dự án

165
Giám sát Công trình
Giao thông cầu,
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

166 Đoàn Văn Phong 17/10/1984 063093405 TP Lào Cai
KS Xây dựng
cầu đường bộ

Định giá xây dựng
Định giá xây
dựng

14

167
Giám sát Công trình
Giao thông cầu

Giám sát Công
trình Giao thông

168
Giám sát Công trình
Giao thông đường bộ

169
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ

tầng kỹ thuật

Giám sát Dân
dụng, Công

nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

89

88

87



170 Quản lý dự án Quản lý dự án


